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PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh là một trong những
	A. nguyên nhân của sự giàu nghèo.	B. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
	C. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa.	D. tính chất của cạnh tranh.
Câu 2. Trong nền kinh tế, khi mức độ tăng của giá cả ở hai con số trở lên hằng năm, gây bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế khi đó lạm phát của nền kinh tế ở mức độ
	A. lạm phát vừa phải.	B. lạm phát phi mã.
	C. siêu lạm phát.	D. lạm phát tượng trưng.
Câu 3. Một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế là trong quá trình sản xuất có sự tăng giá của
	A. các yếu tố đầu vào.	B. các yếu tố đầu ra.
	C. cung tăng quá nhanh.	D. cầu giảm quá nhanh.
Câu 4. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân khách quan khiến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp?
	A. Cơ chế tinh giảm lao động.	B. Thiếu kỹ năng làm việc.
	C. Không hài lòng với công việc.	D. Do vi phạm hợp đồng lao động.
Câu 5. Tình trạng tồn tại một bộ phận lực lượng lao động muốn làm việc nhưng chưa tìm được việc làm là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
	A. Lực lượng lao động.	B. Thiếu việc làm.
	C. Có việc làm.	D. Thất nghiệp
Câu 6. Việc người lao động đang trong quá trình chuyển việc nên chưa có việc làm được gọi là
	A. thất nghiệp tạm thời	B. thất nghiệp chu kì
	C. thất nghiệp cơ cấu.	D. thất nghiệp cơ cấu.
Câu 7. Khi tham gia vào thị trường lao động, việc ký kết hợp đồng mua bán sức lao động giữa người bán sức lao động và người mua sức lao động được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
	A. Tự nguyện.	B. Cưỡng chế.	C. Cưỡng bức.	D. Tự giác.
Câu 8. Một trong những nhiệm vụ của việc xây dựng và phát triển thị trường việc làm ở nước ta là nhằm
	A. giảm tỷ lệ thất nghiệp.	B. chia đều của cải xã hội.
	C. san bằng thu nhập cá nhân.	D. chia đều lợi nhuận thường niên.
Câu 9. Yếu tố nào dưới đây không thể hiện cho một cơ hội kinh doanh tốt?
	A. Hấp dẫn.	B. Ổn định.	C. Đúng thời điểm.	D. Lỗi thời.
Câu 10. Đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp đối với xã hội được biểu hiện thông qua thực hiện việc làm nào dưới đây?
	A. Tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện.
	B. Đổi mới quản lý sản xuất để tăng hiệu quả.
	C. Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với đối thủ.
	D. Giữ chữ tín, chất lượng sản phẩm với khách hàng
Câu 11. Khi nói về đạo đức kinh doanh của một chủ thể nào đó, người ta không đề cập đến phẩm chất nào dưới đây?
	A. Công bằng.	B. Liêm chính.	C. Nguyên tắc.	D. Vụ lợi.
Câu 12. Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp luôn luôn thực hiện tốt việc tuân thủ pháp luật là biểu hiện của phẩm chất đạo đức nào dưới dưới đây?
	A. Cần cù.	B. Gắn kết.	C. Trách nhiệm.	D. Hợp tác.
Câu 13. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế?
	A. Khiến cho sản xuất hàng hóa ngày càng đơn điệu về mẫu mã, chung loại.
	B. Định hướng hoạt động sản xuất; thúc đẩy sản xuất hàng hóa ngày càng đa dạng.
	C. Thỏa mãn nhu cầu của người sản xuất, mang lại lợi nhuận cho người tiêu dùng.
	D. Là yếu tố đầu vào của sản xuất, kích thích sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển.
Câu 14. Văn hoá tiêu dùng Việt Nam hướng tới giá trị tốt đẹp, chân, thiện, mĩ là thể hiện đặc điểm nào dưới đây trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam?
	A. Tính kế thừa.	B. Tính giá trị.	C. Tính thời đại.	D. Tính hợp lí.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 15,16
Công ty do anh D làm giám đốc chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm áo sơ mi nữ. Trong những năm gần đây do sự tác động của khủng hoảng kinh tế, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu dẫn đến thị trường tiêu thu sản phẩm giảm mạnh. Trước tình hình đó, anh D cùng ban lãnh đạo công ty phải nhanh chóng đưa ra các giải pháp như: tìm kiếm thêm nguồn vải có hoạ tiết, chất liệu đặc biệt hơn, ứng dụng công nghệ mới trong việc hoàn thiện sản phẩm, đưa ra mức lương hấp dẫn tuyển dụng được nhà thiết kế có tay nghề cao,.... để nhanh chóng tạo ra sản phẩm mới, thu hút khách hàng, chiếm lĩnh lại thị trường, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 15. Hành vi thắt chặt chi tiêu trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thể hiện thể hiện đặc điểm nào dưới đây trong văn hóa tiêu dùng của người Việt?
	A. Tính kế thừa.	B. Tính giá trị.	C. Tính thời đại	D. Tính hợp lí.
Câu 16. Công ty chủ động ứng dụng công nghệ mới trong việc hoàn thiện sản phẩm, đưa ra mức lương hấp dẫn tuyển dụng được nhà thiết kế có tay nghề cao nhằm ổn định tình hình sản xuất là thể hiện vai trò của
	A. lao động.	B. thị trường.	C. cạnh tranh.	D. việc làm.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 17,18
Khi nền kinh tế tăng trưởng tốt, thu nhập bình quân của người dân tăng lên. Điều này làm cho cầu tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ thông thường của họ cũng tăng lên. Tuy nhiên, khi các hoạt động kinh tế gặp khó khăn do tác động của thiên tai và sự bất ổn của thị trường thế giới, nền kinh tế rơi vào suy thoái. Hệ quả là nhiều người mất việc làm, mức thu nhập trung bình giảm xuống. Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng phải cân nhắc hơn trước khi mua các hàng hoá, dịch vụ.
Câu 17. Cầu về hàng hóa của người tiêu dùng trong thông tin trên bị tác động trực tiếp bởi yếu tố nào dưới đây?
	A. Giá cả.	B. Việc làm.	C. Cạnh tranh.	D. Thu nhập.
Câu 18. Người tiêu dùng căn cứ vào đặc điểm nào dưới đây trong văn hóa tiêu dùng của người Việt để điều chỉnh hành vi tiêu dùng của bản thân?
	A. Tính kế thừa.	B. Tính hợp lí.	C. Tính thời đại.	D. Tính giá trị.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 19,20
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2024/NĐ-CP ngày 29/8/2024 về việc giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực, các doanh nghiệp phân phối ô tô đã đưa ra nhiều gói ưu đãi nhằm hướng tới người tiêu dùng. Doanh nghiệp P xây dựng chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí đăng kiểm. Doanh nghiệp H hướng tới khách hàng với gói ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ với khách hàng mua các dòng xe nhập khẩu và áp dụng mức ưu đãi 20 triệu đồng cho tất cả các phiên bản của mẫu xe nhập khẩu. Bên cạnh đó các doanh nghiệp còn chú trọng tới các hoạt động cộng đồng như doanh nghiệp D thông báo sẽ trích 10% lợi nhuận bán được với mỗi chiếc xe để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, còn doanh nghiệp H phát động toàn thể cán bộ nhân viên công ty nhận xây dựng một ngôi nhà kiên cố cho người dân nghèo nhằm hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ. Các hoạt động này vừa góp phần giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Câu 19. Các doanh nghiệp P và H cùng đưa ra các chính sách khuyến mại hấp dẫn để thu hút khách hàng phù hợp với hiện tượng nào dưới đây trong nền kinh tế thị trường?
	A. Lạm phát.	B. Thất nghiệp.	C. Khủng hoảng.	D. Cạnh tranh.
Câu 20. Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý tưởng kinh doanh của các doanh nghiệp?
	A. Hỗ trợ chi phí đăng kiểm.	B. Miễn phí 100% phí trước bạ.
	C. Trích 10% lợi nhuận làm từ thiện.	D. Giảm 20 triệu đồng xe nhập khẩu.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 21. Đọc đoạn thông tin sau:
Do tác động của đại dịch, hàng hóa sản xuất ra không bán được, nhiều công ty phải quyết định thu hẹp sản xuất và cắt giảm lao động. Vợ chồng anh D và chị H làm công nhân may tại công ty X được 7 năm, do anh D không có năng lực chuyên môn nên công ty chấm dứt hợp đồng theo quy định. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, dù đã nhiều lần tham gia các phiên giao dịch việc làm nhưng hồ sơ của anh vẫn không đáp ứng được nhu cầu của một số công ty. Được sự động viên của chị H, anh D quyết định mở một xưởng chuyên về may khẩu trang xuất khẩu. Với khoản vay 200 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội, từ kinh nghiệm nhiều năm trong nghề may, đặc biệt là anh D đã mời được một số đồng nghiệp cùng nghỉ việc với mình về làm cho xưởng nên ngay từ ngày đầu thành lập, xưởng may của anh D đã đi vào hoạt động tốt, bước đầu giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Thấy xưởng may hoạt động hiệu quả, chị H cũng đã nghỉ làm tại công ty về hỗ trợ anh. Sản phẩm do anh D tạo ra có chất lượng tốt đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Anh D không chỉ thực hiện đầy đủ các cam kết về nộp thuế mà còn rất chú trọng tới việc chăm lo lợi ích cho người lao động thông qua các chế độ phúc lợi nên nhân viên rất yên tâm làm việc và gắn bó với công việc.
S a) Anh D bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động là phù hợp với loại hình thất nghiệp tạm thời. 
Đ b) Từ thực trạng anh D bị chấm dứt hợp đồng và nhiều lần nộp hồ sơ xin việc không được đã phản ánh xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường là đòi hỏi lao động có tay nghề. 
Đ c) Với tư cách là chủ thể kinh doanh anh D đã thể hiện là người vừa có năng lực chuyên môn vừa có năng lực quản lý. 
S d) Thông tin trên không thể hiện vai trò của nhà nước trong việc tham gia giải quyết việc làm và hạn chế thất nghiệp. 
Câu 22. Đọc đoạn thông tin sau:
Thị trường hàng hóa thế giới năm 2023 có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội thế giới. Ở Việt Nam, lạm phát cơ bản bình quân năm 2023 là 4,16% cao hơn nhiều so với mức bình quân lạm phát cơ bản 5 năm giai đoạn 2018 - 2022 (1,84%). Giá nguyên vật liệu đầu vào thế giới ở mức cao, Việt Nam là nước nhập khẩu nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất nên sẽ ảnh hưởng đến chi phí, giá thành, tạo áp lực cho sản xuất của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc sản xuất cầm chừng. Số lượng lao động mất việc, nghỉ việc ngày càng tăng. Trước tình hình đó chính quyền tỉnh H bên cạnh việc ổn định thị trường đã thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ để người lao động có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tự tạo việc làm. Thường xuyên tổ chức các buổi giao dịch việc làm giúp người lao động và doanh nghiệp có thể tìm được tiếng nói chung, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công quá đó góp phần tạo việc làm ổn định đời sống nhân dân.
S a) Dù năm 2023 cao hơn giai đoạn 2018 – 2022 nhưng lạm phát ở Việt Nam mới dừng lại ở lạm phát phi mã. 
Đ b) Lạm phát tỷ lệ thuận với số lao động bị thất nghiệp. 
Đ c) Nguyên nhân dẫn đến lạm phát trong thông tin trên là do chi phí đẩy. Đúng, nguyên nhân lạm phát là do sự tăng giá các nguyên liệu đầu vào khiến giá cả hàng hóa tăng.
Đ d) Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là biện pháp phù hợp để thúc đẩy thị trường việc làm phát triển tích cực. 

------ HẾT ------
Mã đề 000	Trang 3/3
